
Phụ lục III 

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ 

VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số 158/BC-BTP ngày 01/4/2024 của Bộ Tư pháp) 

 

I. Tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính của các bộ, ngành 

1. Tình hình xây dựng Nghị định của Chính phủ 

1.1. Bộ Công Thương chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 17/2022/NĐ-CP). Dự kiến, dự thảo Nghị định sẽ được 

trình ban hành trong tháng 5/2024. 

1.2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 và Nghị 

định số 127/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

1.3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công 

nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-

CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Dự thảo Nghị định đã được trình Chính phủ 

(Tờ trình số 4182/TTr-BKHCN) ngày 14/11/2023. 

1.4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì xây dựng và 

trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt; đã chủ trì xây 

dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thuỷ sản (hiện nay, dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến 

của thành viên Chính phủ và đang trong quá trình hoàn thiện). 

1.5. Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt 

(hiện nay, Bộ Tư pháp đã thẩm định đối với dự thảo Nghị định). 
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1.6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Nghị định thay thế 

Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung các quy định 

về chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực internet, an ninh 

mạng và thông tin điện tử, đồng thời, hướng đến việc xử lý đối với các hành vi 

vi phạm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. 

1.7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng, trình Chính phủ 

ban hành Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, 

quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo; chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (hiện nay, 

Bộ Tư pháp đã thẩm định đối với dự thảo Nghị định). 

1.8. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định 

thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí 

tượng thuỷ văn (hiện nay, dự thảo Nghị định đã được lấy ý kiến của thành viên 

Chính phủ); đang rà soát để xây dựng Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị 

định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

1.9. Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về xây dựng. Dự thảo Nghị định hiện đang trong giai đoạn 

soạn thảo, dự kiến được trình Chính phủ trong Quý II/2024. 

1.10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì xây dựng, trình Chính phủ 

ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/05/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, 

hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị 

định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

1.11. Bộ Công an chủ trì xây dựng 03 dự thảo Nghị định của Chính 

phủ: Nghị định thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy 

định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Nghị định 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, 

cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (03 dự thảo Nghị định này hiện đang 

trong giai đoạn soạn thảo). 

2. Tình hình xây dựng Thông tư  

2.1. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 01 Thông tư (Thông tư số 

19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số 

điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ) và xây 

dựng 04 dự thảo Thông tư (Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

99/2013/NĐ-CP; Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá trị sản phẩm, hàng 

hóa vi phạm đã tiêu thụ; Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm 

tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và Thông tư số 

12/2017/TT-BKHCN ngày 28/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN và Dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất 

lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ). 

2.2. Bộ Quốc phòng ban hành 02 Thông tư (Thông tư số 45/2023/TT-BQP 

hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng 

và Thông tư số 105/2022/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 

định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước CHXHCN 

Việt Nam, Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và 

thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP 

ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản 

lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước 

CHXHCN Việt Nam). 
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2.3. Bộ Công an ban hành 10 Thông tư liên quan đến công tác xử lý vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự (Thông tư số 32/2023/TT-BCA 

ngày 01/8/2023 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh 

sát giao thông; Thông tư số 33/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 quy định công tác 

nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ 

của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 02/8/2023 quy 

định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát 

đường thủy; Thông tư số 65/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 quy định về 

Trưởng phòng nghiệp vụ của Công an nhân dân có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự; an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn 

xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia 

đình,…). 

2.4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Thông tư hướng 

dẫn việc xếp hạng cơ sở cai nghiện ma tuý công lập và Thông tư định mức kinh 

tế - kỹ thuật dịch vụ cai nghiện ma tuý tại cơ sở cai nghiện ma tuý công lập. 

II. Tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính của các địa phương 

1. Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng ban hành 04 văn bản 

quy phạm pháp luật: Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 ban 

hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Quyết 

định số 09/2023/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 ban hành Quy chế phối hợp quản 

lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 19/7/2023 ban hành 

Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thuỷ lợi và đê điều trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng; Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 ban 

hành quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại 

vi phạm về đất đai trên địa bàn thành phố. 

2. UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/2/2023 quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

3. Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bến Tre ban hành 02 Nghị quyết 

(Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 quy định mức hỗ trợ người 

được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 quy định 

mức chi hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai 
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nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh); UBND tỉnh Bến Tre ban hành 02 Quyết định 

(Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND ngày 13/02/2023 về việc phân cấp quản lý, 

bảo trì các công trình đường bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; Quyết 

định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 về vệc sửa đổi, bổ sung một số 

Điều của Quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021). 

4. UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2023 sửa đổi điểm g, khoản 1 Điều 6 của Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công 

tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; Sửa đổi một số 

khoản thuộc Điều 1 của Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND. 

5. HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND 

ngày 23/10/2023 quy định mức chi hỗ trợ người cai nghiện ma túy; mức chi thù 

lao cho người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người 

cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, người bị quản lý sau cai nghiện ma 

túy trên địa bàn tỉnh. 

6. UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2023 của UBND tỉnh Quy định thẩm quyền, cách thức xác định hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, quyền và 

lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

7. UBND tỉnh Gia Lai trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

70/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 quy định mức hỗ trợ cụ thể cho người 

được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh. 

8. HĐND tỉnh Long An ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2023 về việc quy định một số nội dung chi và mức chi thực hiện chế 

độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai 

nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và 

quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An. UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 18/8/2023 về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh về việc quy 

định một số nội dung chi và mức chi thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Long An. 
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9. UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/2/2023 quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn. 

10. UBND tỉnh Tuyên Quang trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với 

người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội, 

quản lý, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối 

tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

11. HĐND tỉnh Tiền Giang ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-

HĐND ngày 10/4/2023 về việc quy định đối tượng hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mức 

hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý và người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm 

lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy trên địa bàn. 

12. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: An Giang, Cà 

Mau, Kon Tum, Hoà Bình, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Nam Định, Thái 

Bình và Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà 

nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn. 

UBND tỉnh Thái Bình còn ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

13. UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

15/2012/QĐ-UBND ngày 09/9/2012 về việc quy định việc phân công, giúp đỡ 

người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn; mức hỗ trợ và lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

14. UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2023 quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng tới nhiều đối 

tượng trên địa bàn tỉnh. 

15. UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2023 ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thuỷ lợi, đê điều, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

16. UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND 

ngày 18/11/2023 quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các BP XLHC có nội dung phức tạp 

phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ 

chức trên địa bàn tỉnh. 

17. UBND tỉnh Khánh Hoà hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định 

mức chi thù lao đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, 
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hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; đối tượng quản lý 

sau cai nghiện ma tuý ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

18. HĐND tỉnh Phú Yên ban hành Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND 

ngày 18/10/2023 quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp 

đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

19. UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2023 ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở 

dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

20. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 40/2023/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2023 quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi 

phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh và Quyết định 

41/2023/QĐ-UBND ngày 24/11/2023 quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 
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